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Câu 1: (4.0đ)
a)  Khi đưa mARN trưởng thành của tế bào người vào tế bào vi khuẩn thì thấy prôtêin tạo ra giống prôtêin tổng hợp trong tế bào người. Trong nhiều trường hợp chuyển gen của người vào tế bào vi khuẩn thì prôtêin thu được lại khác với prôtêin của gen đó được tổng hợp trong tế bào người. Hãy giải thích tại sao lại có hiện tượng như vậy?

b) Ở sinh vật nhân thực, khi mARN mã hoá cho một phân tử prôtêin nhất định đi đến tế bào chất thì có những cơ chế nào có thể điều hoà lượng prôtêin có hoạt tính này trong tế bào?

c) So sánh ADNpôlimeraza và ARNpôlimeraza dưới góc độ chúng hoạt động như thế nào, yêu cầu về mạch khuôn và các đoạn mồi, chiều tổng hợp và các loại nuclêôtit mà chúng sử dụng.

Câu 2:  (4.0đ)
a) Hậu quả của một đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen điều hòa khác với hậu quả của một đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen cấu trúc như thế nào?

b) Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Người ta tiến hành lai dòng hoa đỏ thuần chủng với dòng hoa trắng, trong số hàng ngàn cây thu được ở F1 có 1 cây hoa trắng, còn lại đều là cây hoa đỏ. Hãy đưa ra các giả thuyết giải thích sự xuất hiện cây hoa trắng.

c) Ở một loài cây, gen A và B liên kết không hoàn toàn với nhau. Người ta đã tạo ra dòng đột biến có gen A và B luôn di truyền cùng với nhau. Hãy cho biết loại đột biến nào đã xẩy ra? Giải thích. 

Câu 3: (4.0đ)
a) Ở người, gen quy định nhóm máu nằm trên NST số 9 có 3 alen. Alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B, alen IO quy định nhóm máu O. Hai alen IA và IB đều trội hoàn toàn so với alen IO. Trong một gia đình, bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O sinh ra đứa con thứ nhất có nhóm máu O, đứa con thứ hai có nhóm máu A và bộ NST chứa 3 NST số 9. Hãy giải thích cơ chế gây nên sự bất thường về NST số 9 ở đứa con thứ hai.

b) Tại sao bộ nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực thường gồm nhiều NST nhỏ và vừa mà không phải là một vài NST có kích thước lớn?

Câu 4: (4.0đ) Một tế bào sinh dục đực ở một loài động vật có kiểu gen DdHh, các alen trong mỗi cặp alen đều có chiều dài bằng nhau. Cặp alen Dd có 1820 nuclêôtit loại Ađênin, 1180 nuclêôtít loại Guanin, số lượng Ađênin của alen D nhiều hơn số lượng Timin của alen d là 10 nuclêôtit; cặp alen Hh có 960 nuclêôtít loại Ađênin, 1040 nuclêôtít loại Guanin, alen h có số lượng nuclêôtit các loại bằng nhau. Khi tế bào sinh dục này thực hiện giảm phân, hãy xác định số lượng từng loại nuclêôtit của các gen trong mỗi tế bào ở các thời điểm sau:

a) Ở kì đầu của giảm phân I.
b) Kết thúc giảm phân I.
c) Kết thúc giảm phân II.

      (Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường)

Câu 5: (4.0đ) Ở một loài thực vật, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Gen trội A át chế sự biểu hiện của B và b (kiểu gen có chứa A sẽ cho kiểu hình hoa trắng), alen lặn a không át chế. Gen D quy định hạt vàng, trội hoàn toàn so với d quy định hạt xanh. Gen A nằm trên NST số 2, gen B và D cùng nằm trên NST số 4. Cho cây dị hợp về tất cả các cặp gen (P) tự thụ phấn, đời con (F1) thu được 4 loại kiểu hình, trong đó, kiểu hình hoa đỏ, hạt xanh chiếm tỷ lệ 5,25%. Hãy xác định kiểu gen của P và tỷ lệ các kiểu hình còn lại ở F1. (Biết rằng tần số hoán vị gen ở giới đực và giới cái bằng nhau và không có đột biến xảy ra)
______________HẾT______________

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu

· Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	 Câu
	Điểm
	Nội dung

	Câu 1

4.0 đ
	1.00

0.50

0.50

1.00

1.00


	a. Trường hợp prôtêin giống nhau: Chứng tỏ bộ máy sinh tổng hợp prôtêin của vi khuẩn giống bộ máy sinh tổng hợp prôtêin của người. Mã di truyền có tính thống nhất trong toàn bộ sinh giới.

* Trường hợp khác nhau: bởi vì người thuộc sinh vật nhân chuẩn, có gen phân mảnh (exon xen với intron), vi khuẩn không có hệ thống cắt bỏ intron của mARN nên tổng hợp ra prôtêin khác ở người. 

b. Có thể có các cơ chế điều hoà sau: Sự phân huỷ mARN, điều hoà dịch mã, hoạt hoá prôtêin và phân huỷ prôtêin.

c. So sánh giữa ADN pôlimeraza và ARN pôlimeraza

* Giống nhau: Cả hai enzime xúc tác tổng hợp mạch mới dựa trên một mạch khuôn ADN, theo nguyên tắc bổ sung. Đều xúc tác kéo dài mạch mới theo chiều 5’→3’, ngược chiều với mạch làm khuôn.

* Khác nhau:

-    - ADNpôlimeraza cần đoạn mồi còn ARNpôlimeraza không cần đoạn mồi.

- ADN pôlimeraza sử dụng các nuclêôtit chứa thành phần đường đêôxiribôzơ và bazơ loại A, G, X, T, còn ARN pôlimeraza sử dụng các nuclêôtit chứa thành phần đường ribôzơ và bazơ loại A, G, X, U.

	Câu 2

4.0 đ
	1.00

2.00

1.00
	a. Điểm khác biệt là: Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen điều hòa sẽ làm thay đổi lượng sản phẩm của gen cấu trúc chịu sự điều hòa của gen đó còn đột biến ở vùng mã hóa của gen cấu trúc sẽ làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm do gen mã hóa.
b. Các giả thuyết giải thích sự xuất hiện cây hoa trắng:

- Khả năng 1: Đã có đột biến gen trội A → a trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cây hoa đỏ; Sơ đồ:…….   

- Khả năng 2: Đã có đột biến mất đoạn NST mang gen A trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cây hoa đỏ; Sơ đồ:……..

- Khả năng 3: Đã có đột biến thể lệch bội (2n-1) 

         P: AA x aa

GP: AA, O      a

      F1: AAa, Oa

Thí sinh nêu và giải thích được 2 trong 3 khả năng thì cho điểm tối đa

c. Có thể xảy ra các khả năng sau:

- Đã xẩy ra đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng 1 NST hoặc mất đoạn NST giữa A và B
Giải thích: .........

Thí sinh nêu và giải thích được 2 trong 3 trường hợp thì cho điểm tối đa

	Câu 3

4.0đ
	1.00

0.50

1.00

1.00

0.5
	a. 

+ Đứa con thứ nhất có nhóm máu O (IOIO) => kiểu gen của bố là IAIO
+ Đứa con thứ hai có nhóm máu A và có 3 NST số 9 => có kiểu gen là IAIAIO hoặc IAIOIO
+ TH1: Con có kiểu gen IAIAIO, 3 NST số 9 => trong quá trình giảm phân II của bố cặp NST số 9 không phân li, tạo ra giao tử IAIA, giao tử này kết hợp với giao tử IO của người mẹ tạo ra kiểu gen IAIAIO.

+ TH2: Con có kiểu gen IAIOIO, 3 NST số 9 => có 2 khả năng:

- Khả năng 1: Trong giảm phân I hoặc II của mẹ, cặp NST số 9 không phân li tạo ra giao tử IOIO, khi kết hợp với giao tử IA của bố tạo ra kiểu gen IAIOIO.

- Khả năng 2: Trong giảm phân I của bố, cặp NST số 9 không phân li tạo ra giao tử IAIO, khi kết hợp với giao tử IO của mẹ sẽ tạo ra kiểu gen IAIOIO.

b. Vì sự phân bố gen trên nhiều NST sẽ mang lại nhiều lợi thế cho sinh vật: 

+ Giúp tế bào có thể dễ dàng điều hòa hoạt động của các gen.

+ Giúp cho các gen được bảo vệ tốt hơn, kích thước ngắn giúp NST dễ dàng di chuyển trong phân bào mà không bị đứt, gãy, hạn chế đột biến.

+ Giúp cho sinh vật tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp trong sinh sản hữu tính, làm tăng tính đa dạng di truyền cho loài, giúp loài có thể thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Trong tự nhiên, các loài có những lợi thế trên sẽ có khả năng thích nghi cao, dần chiếm ưu thế trong sinh giới. Các loài kém ưu thế sẽ dần bị loại bỏ, vì thế, hầu hết các loài trong tự nhiên đều duy trì bộ NST với số lượng tương đối lớn.

	Câu 4

4.0đ
	1.00

1.00

1.00

1.00


	Số nuclêôtit từng loại của mỗi alen:

* Cặp alen Dd 

Alen D:  A = T =  915 Nu ; G = X = 585 Nu;  

Alen d:  A = T =  905 Nu ; G = X =  595 Nu

* Cặp alen Hh 

Alen h:  A = T =  G = X = 500 Nu;  

Alen H: A = T =  460 Nu; G = X = 540 Nu

a. Ở kì đầu của giảm phân I 

- Kiểu gen trong TB: DDddHHhh

- Số lượng từng loại nuclêôtít A= T = 5560 Nu; G = X = 4440 Nu.

b. Khi tế bào sinh dục này kết thúc giảm phân I 

- Tạo thành 2 tế bào, kiểu gen có thể là DDHH và ddhh hoặc DDhh và ddHH

- Số lượng từng loại nuclêôtít trong mỗi tế bào

TH1: 2 TB con có kiểu gen DDHH và ddhh

+ TB DDHH: A = T =  2750 Nu;     G = X = 2250 Nu

+ TB ddhh:      A = T = 2810 Nu;      G = X =  2190 Nu

TH2: 2 TB con có kiểu gen DDhh và ddHH

+ TB DDhh:    A = T = 2830 Nu;      G = X =2170 Nu

+ TB ddHH:   A = T =  2730Nu;       G = X = 2270 Nu

c. Khi tế bào sinh dục này hoàn thành giảm phân: Tạo thành 4 giao tử: 

TH1: 2 giao tử DH, 2 giao tử dh

+ Giao tử DH có A = T = 1375 Nu;      G = X = 1125 Nu

+ Giao tử dh có   A = T =  1405 Nu;     G = X =1095 Nu

TH2: 2 giao tử Dh, 2 giao tử dH

+ Giao tử Dh có A = T = 1415Nu;       G = X = 1085 Nu

+ Giao tử dH có A = T = 1365 Nu;     G = X = 1135 Nu

	Câu 5

4.0đ
	2.00

2.00
	Biện luận: Quy ước: A-B-, A-bb, aabb: hoa trắng; aaB- : hoa đỏ; D-:  hạt vàng; dd: hạt xanh. Theo bài ra, F1 cho 5,25% kiểu hình hoa đỏ, hạt xanh nên: % aaB-dd = 5,25%. P dị  hợp về tất cả các cặp gen nên %aa = 25%. Mặt khác, aa nằm trên NST số 2, B và d nằm trên NST số 4 nên: % aaB-dd = % aa x %B-dd 

=> %B-dd = 5,25% : 25% = 21% => %B-dd = %dd - %bbdd mà dd = 25%

=> % bbdd = 25% - 21% = 4%.

Như vậy tỷ lệ kiểu gen 
[image: image1.wmf]bd

bd

= 4% = 20%bd x 20%bd => bd < 25% => bd là giao tử hoán vị => kiểu gen của P là: 
[image: image2.wmf]bD

Bd

Aa

, tần số hoán vị gen f = 2 x 20% = 40%

Tỷ lệ các kiểu hình ở F1:
Các kiểu hình ở F1 bao gồm: Hoa đỏ, hạt vàng; hoa đỏ, hạt xanh; hoa trắng hạt vàng và hoa trắng hạt xanh.

Xét tính trạng màu hạt, P dị hợp nên F1 cho 25% hạt xanh, 75% hạt vàng.

Mà % hạt xanh = % hoa đỏ, hạt xanh + % hoa trắng, hạt xanh

=> % hoa trắng, hạt xanh = 25% - 5,25% = 19,75%

Xét riêng tính trạng màu hoa, P: AaBb x AaBb nên tỷ lệ hoa đỏ ở F1:

aaB- = 18,75%. Mà % hoa đỏ = % hoa đỏ, hạt vàng + % hoa đỏ, hạt xanh

=> % hoa đỏ, hạt vàng = 18,75% - 5,25% = 13,5%

=> % hoa trắng, hạt vàng = % hạt vàng - % hoa đỏ, hạt vàng  = 75% - 13,5% = 61,5%

Vậy ở F1    Hoa đỏ, hạt vàng: 13,5%;                 Hoa đỏ, hạt xanh: 5,25%
                  Hoa trắng, hạt vàng: 61,5%;             Hoa trắng, hạt xanh: 19,75%
(Nếu thí sinh viết sơ đồ lai và xác định đúng tỷ lệ các kiểu hình vẫn cho điểm tối đa)
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